
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
200 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

04/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DIAMOND ELITE

0108536759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DIAMOND 
ELITE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DIAMOND ELITE GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: DIAMOND ELITE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Hoạt động của các phòng khám nha khoa

8620(Chính)

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

3. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Đào tạo khóa học ngắn hạn về ngành y

8559

4. Cho thuê xe có động cơ
Cho thuê ô tô

7710

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống);
Bán buôn xe có động cơ khác

4511

6. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Bán lẻ ô tô

4512

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Kinh doanh phần mềm

4651

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở;
Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở;
Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở;
Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở;
Kinh doanh bất động sản khác

6810

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Hóa chất trong lĩnh vực y tế

4669

10. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

3250

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Khách sạn

5510

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Hóa chất trong lĩnh vực y tế

4773

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGÔ MINH 
PHÚC

Phòng 1107 tầng 
11 tòa nhà N010 
khu đô thị mới 
Dịch Vọng, 
Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

440.000 4.400.000.000 22,000

Tổng số 440.000 4.400.000.000 22,000

0380750037
07

2 PHẠM VĂN 
HƯƠNG

Nhân Mỹ, 
Phường Mỹ Đình 
1, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

0360780000
78

3 ĐẶNG HUY 
HÀ

Tổ 19B, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

380.000 3.800.000.000 19,000

Tổng số 380.000 3.800.000.000 19,000

013367773

4 LÊ NGỌC 
TUẤN

106A tổ 7, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 10,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 10,000

012919770

5 NGUYỄN 
THANH BÌNH

106A ngõ 79 tổ 7, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 10,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 10,000

012919772

6 NGUYỄN THỊ 
LUYẾN

Cống Câu, Xã 
Ngọc Sơn, Huyện 
Tứ Kỳ, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 10,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 10,000

142267712

7 TÀO ĐỨC 
HIỆP

Tổ dân phố 17, 
Phường Phú Diễn, 
Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 9,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 9,000

0010760076
04

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012919770
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 106A tổ 7, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 106A tổ 7, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC TUẤN Nam

22/03/1977 Kinh Việt Nam

25/01/2007 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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